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A {Thanh phản] Mỗi viên nén (260mg) chứa hoạtchất:

Cao khô lá bach qua (Extractum folium ginkgo biloba siccus)..........8Úmg

(Twong duong 17,6mg — 21.6mg Ginkgo flavonol glycosides)

{[Liễu lượng và cách sử dụng] Xem hướng dẫn sử dụng thuốc

|ichi định, Chống chỉ định, Thận trọng, Tương tác thuốc,
ác dụng ngoại ý, quá liều và các thông tin khác]
Xem hướng dẫn sử dụng thuốc.

[Bảo quán]

Bao quản ở nhiệt độ dưới 30C, trong bao bì kín, nơi khô, tránh ánh sáng.
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H Cao khé la bach qua (Extractum folium ginkgo biloba siccus)...

(Tương đương 17,6mg— 21,Bmg Ginkgo flavonolgiycosides)

Sả^ x_.ất tạ. Hà: Quốc bổn:

HANBUL PHARM. CO., LTD.
#40-8. Banje+i. Wongok-myeon, Anseung-si, Gyeonggi-do, Korea Gàncgo Biloba Laaí Extraci 80mg
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DNNK:
[Quy cách đóng gói]

10 vỉ x 10 viên nén(hộp

[Hạn dùng] 3 năm kể từ ngây sản xuất

Các thông tin khác đề nghị xem hướng dẫn sử dụng
Đã xa tâm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
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Anbach
Ginkgo biloba leat extract (Extractum folium ginkgo biloba siccus).....80mg

(Equivalent ta 17,6mg - 21.6mg Ginkgo flavonol glycosides)

Manutactres from “orean dy

T.) HANBUL PHARM. CO., LTD.
112 #40-8, Banje+i, Wongok-myeon, Anseung-si, Gyeonggi-do, Korea

Anbach
Môi viên nén chứa :

Cao khô lá bach quả (Extractum folium ginkgo biloba siccus)..............80mg

(Tương đương 17.8mg - 21,6mg Ginkgo flavonol glycosides)
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Sả^ x-ất tạ: Hà? QuÁc hối

HANBUL PHARM. CO., LTD.
#40-8, Banie-ri, Wongok-myeon, Anseung-si, GyeonggLdo, Korea
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Anbach tablet
(Cao khé 14 bach qua (Extractumfolium ginkgo biloba siccus))

Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến bác sỹ, dược sỹ.

Tên thuốc Anbach tablet

Thành phần Mỗi viên thuốc chứa:

Hoạt chát:

Cao khô lá bạch qua (Extractumfolium ginkgo biloba SỈCCHS)...................cà nen siet80 mg

(Tuong duong 17,6 mg — 21,6 mg ginkgo flavonol glycosides)

Ta duoc: Lactose, cellulose vi tinh thé, polyethylen glycol 6000, low substituted

hydroxypropylcellulose, magnesi stearat, hydroxylpropy! methyl cellulose 2910, titan dioxid,

carboxymethylcellulose calci, màu vàng số 4, màu xanh sé 1.

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Quy cách đóng gói: Hộp I0 vỉ x 10 viên

Chỉ định:

1. Điều trị rối loạn tuần hoàn ngoại biên (khập khễnh cách hồi).

2. Chóng mặt, ù tai do thoái hóa tế bào nơron ở não, các tế bào thần kinh cảm giác hoặc do

mạch máu não.

Liều lượng và cách dùng:

___ Rối loạn tuần hoàn ngoại biên, chóng mặt, d tai: 1 vién/lan uống 2 lần/ngày.

-_ Rối loạn hoạt động não: 1 viên/lần x 3 lần/ngày. Liều có thể điều chỉnh tùy theo độ tuổi, hoặc

độ trầm trọng của những triệu chứng. Không dùng quá 600 mg cao khô Ginkgo biloba một

ngày.

Uống trong hoặc sau bữa ăn.

Chống chỉ định:

Bệnh nhân quá mẫn cảm với cao khô Œiwkgo biloba hoặc bắt cứ thành phần nàoVỆ thuốc.

Trẻ em dưới 12 tuổi. yy

Phụ nữ có thai

Người đang có xuất huyết hoặc rối loạn đông máu.

Thận trọng:

Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp, không dùng cho pha cấp nhồi máu cơ tỉm, não,

xuất huyết não.

Tác dụng không mong muốn:

Rất hiếm khi gây rối loạn tiêu hoá nhẹ, trong một vài trường hợp đặc biệt có thể dị ứng, rối

loạn tuần hoàn (giảm áp lực máu, chóng mặt, nhứcđầu, nhịp tim nhanh), mat ngủ, dị ứng da.

Hiểm khi thấy đau đầu chi, khó chịu vùng đạ dày ruột, sốt, ớn lạnh và sốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ khi gặp phải các tác dụngphụ của thuốc.

Tương tác thuốc:

Không dùng Ginkgo biloba (bạch quả) với thuốc điều trị đau nhức aspirin, thuốc ngừa tai biến

não ticlid, persantin.
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Không dùng phối hợp thuốc chống đông máu, thuốc chống kết tập tiêu cầu, thuốc chỉhuyết.

Không dùng cùng thuốc valproat.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Tính an toàn khi sử dụng cho phụ nữ mang thai thì chưa được biết. Không nên dùng Anbach

tablet cho phụ nữ có thai.

Không nên sử dụng ở phụ nữ cho con bứ vì Anbach tablet có bài tiết qua sữa mẹ hay không thì

chưa biết.
Ảnh hướng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc:
Chưa có ghỉ nhận nào về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Đặc tính được lực học:

Cao bach qua Ginkgo biloba (bach qua) (GBE) duge dac trung bing 24% ginkgo flavonol

glycosid cho thay tinh tre chế sự kết tập tiểu cầu, và thể hiện “tác dụng dọn sạch cácgic tu do”.

Dường như nó cũng ức chế sy san sinh histamin va leukotrien. Nó còn thể hiện khả năng ức chế

sự khử tác động kiểu muscarin trên cholinoceptor va 2- adrenoceptor. Nó có thể làm thay đổi

tính chất lưu biến học của máu.

Các sản phẩm của bạch quả châu Âu được bán đưới dạng EGB 761 đã thể hiện tác dụng kích

thích trên các nơron nhân tiền đình bên (LVN) và các nghiên cứu in- vitro va in- vivo cho thay

làm tăng sự thu nhận thể synap của 5-hydroxytryptamin.

Thuốc này cũng thể hiện tính ngăn chặn acid ascorbic/Fe2+ gây ra sự giảm tính lưu động của

màng thể synap. “Sự chiếm giữ trước của lipid màng nơron bị gây ra bởi acid ascorbic/Fe2+

cùng với sự giảm tính lưu động của mảng đến lượt làm giảm khả năng vận chuyển dopamin để

thu nhận dopamin “

“Cao Ginkgo biloba (bach quả) làm chậm lại sự tiêu thụ Os (sự gắng sức hô hấp) của các tế bào

bị kích thích bằng cách ức chế NADPH- oxid, enzym chịu trách nhiệm cho sự phân huỷ O; thành

Oz. Kết quả là sự sản sinh anion superoxid (Oz) và hydrogen peroxyd (HạO;) bị giảm đáng kế

khi sự kích thích PMNs được thực hiện với sự có mặt của thuốc ở các nồng độ 500, 250 và 125

microgam/ml. Hơn nữa, sự phát sinh các gốc hydroxyl (OH) bị giảm rất nhiều ở nồng độ thấp là

15,6 microgam GBE/ml, điều đó cho thayring dich chiét cũng có hoạt tính dọn sạchgốc tự đo.

Gbe có khả năng ít nhất là làm giảm đáng kể hoạt tính của myeloperoxidase trong bạch cầu trung

tính. -

Dược động học:

Trên động vật, sau khi uống chất chiết xuất có đánh dấu carbon 14, nghiên cứu về sy hap thụ

và phân phối của thuốc cho thấy sự hấp thu nhanh và hoàn toàn. Sự cân bằng phóng xạ vào 72

giờ sau cho thấy sự thải ra trong CO; thở ra và trong nước tiểu.

Đo phóng xạ trong máu theo thời gian lập nên những thông số được động học và cho thấy thời

gian bán huỷ sinh học khoảng 4 giờ 30.

Đinh phóng xạ trong máu đạt được sau 1 giờ 30 cho thấy sự hấp thu xảy ra ở phần trên của

đường tiêu hoá.

Nghiên cứu về sự phân phối vào mô của phóng xạ cho thấy ái lực đối với mắt và vài loại mô

hạch va than kinh, đặc biệt là vùng dưới đồi, và thể vân.
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Sinh khả dụng của ginkgolid A được ghi nhận trên người là 98- 100%, ginkgolid B là 79- 93%

và bilobalid là trên 70% hoặc nhiều hơn.

Một nghiên cứu trên 12 người tỉnh nguyện cho thấy rằng sau khi uống I liều duy nhất cao

bạch quả liều 0.90mg đến 3.36mg trong khi bụng đói thấy mức độ sinh khả dụng cao. Mức độ
này được biểu diễn bằng các giá trị trung bình(+/-SD) của hệ số sinh khả dụng (FAuc) với các

giá trị lần lượt là 0,8 (+/-0,09), 0,88 (+/-0,21) và 0,79 (+/-0,30) tương ứng với ginkgolid A,

ginkgolid B, và bilobalid.

Thức ăn không làm thay đổi giá trị AUC nhưng làm gia tăng Tmax.

LD50ở chuột nhắt, LD50 là 7725mg/kg, thuốc được dùng bằng đường uống 2 lần trong ngày.

Vì vậy, độc tính được xem như là rất thấp.

Quá liều và xử trí:
Chưa có ghi nhận về sự quá liều.

Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, trong bao bì kín, nơi khô, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
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HANBUL PHARM. CO., LTD ,

#40-8, Banje-ri, Wongok-myeon, Anseung-si, Gyeonggi-do, Han Quoc.

                          
https://vnras.com/drug/


	53

